
1

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

HỒ SƠ YÊU CẦU
CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

GÓI THẦU “ XÂY LẮP”

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VĂN PHÒNG NHÀ MÁY NHUỘM

ĐỊA ĐIỂM: 48 TĂNG NHƠN PHÚ, KP3, P.TĂNG NHƠN PHÚ B, Q.9, TP.HCM

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Tháng 04 năng 2015



2

MỤC LỤC
Trang

Phần thứ nhất.  Yêu cầu về thủ tục Chào giá cạnh tranh..................................... …..
Chương I.  Chỉ dẫn đối với nhà thầu ...........................................................................
A.  Tổng quát ....................................................................................................................
B.  Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu ...............................................................................................
C.  Nộp hồ sơ đề xuất .......................................................................................................
D.  Mở thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất ............................................................................. 14
E.  Trúng thầu ..................................................................................................................
Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất ....................................................................
Chương III. Biểu mẫu Chào giá cạnh tranh ...............................................................
Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp ..................................................................................
Chương IV. Giới thiệu về gói thầu ................................................................................
Chương V. Bảng tiên lượng .........................................................................................
Chương VI.   Yêu cầu về tiến độ thực hiện ..................................................................
Chương VII.  Yêu cầu về mặt vật liệu ..........................................................................
Chương VIII.  Các bản vẽ..............................................................................................



3

CÁC TỪ VIẾT TẮT

HSYC Hồ sơ yêu cầu

HSĐX Hồ sơ đề xuất

ĐKHĐ Điều kiện của hợp đồng

TCĐG Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất



4

Phần thứ nhất
YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Chương I
CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

A. TỔNG QUÁT

Mục 1.  Nội dung đấu thầu
1. Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (Bên mời thầu) mời nhà thầu tham gia chào giá cạnh

tranh gói thầu:  Xây lắp; Công trình: Cải tạo Văn phòng Nhà máy Nhuộm; Nội dung công việc:
Nâng tầng Văn phòng Nhà máy Nhuộm

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn tự có

Mục 2.  Điều kiện tham gia đấu thầu
1. Có tư cách hợp lệ quy định của Luật Đấu thầu;

2. Chỉ được tham gia trong một HSĐX với tư cách là nhà thầu độc lập;

3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

4. Đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo Điều 7 của Luật Xây dựng và các
văn bản hướng dẫn liên quan;

5. Không thuộc diện bị cấm tham gia đấu thầu.

Mục 3.  Chi phí dự thầu
Nhà thầu tham gia đấu thầu, kể từ khi nhận HSYC cho đến khi thông báo kết quả đấu thầu,

riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng.

Mục 4.  HSYC, giải thích làm rõ HSYCvà sửa đổi HSYC

1. HSYC bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSYC này.

2. Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích làm rõ HSYC thì phải gửi văn bản đề nghị
đến bên mời thầu để bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu tối thiểu là 01 ngày. Bên
mời thầu sẽ có văn bản trả lời và gửi cho tất cả nhà thầu nhận HSMT trước thời điểm đóng thầu,
đảm bảo nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị HSĐX

3. Trường hợp cần thiết phải sửa đổi HSYC (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSĐX
nếu cần thiết), bên mời thầu gửi văn bản sửa đổi HSYC tới tất cả các nhà thầu nhận/mua HSYC
trước thời điểm đóng thầu tối thiểu là 01 ngày. Tài liệu này là một phần của HSYC. Nhà thầu phải
thông báo cho bên mời thầu bằng văn bản hoặc fax là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó.

Mục 5. Khảo sát hiện trường
Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ việc lập HSĐX nếu thấy cần

thiết. Bên mời thầu tạo điều kiện, hướng dẫn để nhà thầu khảo sát hiện trường và không chịu trách
nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn,
mất mát tài sản và các rủi ro khác.

B.  CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Mục 6.  Ngôn ngữ sử dụng
HSĐX cũng như tất cả văn bản và tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan

đến việc đấu thầu phải được viết bằng tiếng Việt.
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Mục 7.  Nội dung HSĐX
HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:

1. Đơn chào giá cạnh tranh theo quy định tại Mục 9 Chương này;

2. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu theo quy
định tại Mục 10 Chương này;

3. Đề xuất về mặt kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai của HSYC này;

4. Giá dự thầu và biểu giá theo quy định tại Mục 12 Chương này;

5. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 13 Chương này.

Mục 8. Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu
Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với thư mời chào giá

cạnh tranh HSYC thì phải thông báo bằng văn bản tới bên mời thầu.

Mục 9.  Đơn dự thầu
Đơn dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và được điền đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương III, có chữ ký

của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người
được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương III).

Mục 10. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
1.  Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

Nhà thầu phải cung cấp bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
đăng ký hành nghề trong lĩnh vực xây dựng phù hợp với nội dung gói thầu.

2.  Tài liệu chứng minh kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu:

Các hợp đồng tương tự đã thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 3 Chương III và các hợp
đồng đang thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 4 Chương III; kê khai cán bộ chủ chốt điều hành thi
công tại công trường theo Mẫu số 5 Chương III; khả năng huy động máy móc thiết bị thi công
được liệt kê theo Mẫu số 6 Chương III; năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 7
Chương III.

Mục 11.  Đề xuất biện pháp thi công trong HSĐX

Trong đề xuất về mặt kỹ thuật của mình, nhà thầu đề xuất biện pháp thi công theo đúng
yêu cầu của HSYC. Đối với các biện pháp thi công không bắt buộc phải tuân thủ nêu trong
HSYC, nhà thầu được đề xuất các biện pháp thi công khác phù hợp với khả năng của mình và tính
chất của gói thầu. Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu (bao gồm cả biện pháp thi công khác, nếu có)
được đánh giá theo TCĐG quy định tại Mục 2 Chương II của HSYC này.

Mục 12.  Giá chào cạnh tranh và biểu giá

1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc HSĐX sau khi trừ phần
giảm giá (nếu có).

2. Nhà thầu phải điền đơn giá và thành tiền cho các hạng mục công việc nêu trong Bảng
tiên lượng, theo Mẫu số 9A và Mẫu số 9B Chương III. Đơn giá dự thầu là đơn giá xây dựng tổng
hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí trực tiếp khác;
chi phí chung; thu nhập chịu thuế tính trước; thuế giá trị gia tăng; chi phí nhà tạm tại hiện trường
để ở và điều hành thi công.

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể
thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này
trong HSĐX để chủ đầu tư xem xét khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Nhà thầu không được
tính toán giá trị phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.
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3. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSĐX hoặc nộp riêng
song phải đảm bảo nộp trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp cùng với HSĐX
thì nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước hoặc tại thời điểm đóng thầu hoặc phải có
mục lục HSĐX trong đó có liệt kê thư giảm giá. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách
thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong Bảng tiên lượng. Trường hợp không nêu rõ cách
thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong Bảng tiên lượng.

4. Gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định trong suốt thời gian thực
hiện hợp đồng.

5. Khi phân tích đơn giá, nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin phù hợp vào Bảng phân tích
đơn giá dự thầu (theo Mẫu số 9C Chương III) và Bảng tính giá vật liệu trong đơn giá dự thầu
(theo Mẫu số 9D Chương III).

6. Giá dự thầu được chào bằng đồng tiền Việt Nam.

Mục 13.  Bảo đảm dự thầu

1.  Khi tham gia đấu thầu chào giá cạnh tranh nhà thầu không phải thực hiện biện pháp
bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

Mục 14. Thời gian có hiệu lực của HSĐX
1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải đảm bảo theo yêu cầu là 45 ngày kể từ thời điểm

đóng thầu. HSĐX có thời gian có hiệu lực ngắn hơn bị coi là không hợp lệ và bị loại.

Mục 15.  Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX
1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và 01 bản sao HSĐX, ghi rõ "bản gốc" và "bản sao"

tương ứng, kèm theo 01 đĩa CD ghi dữ liệu của giá dự thầu

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản sao và bản gốc.
Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản sao có lỗi kỹ thuật như nhòe, không rõ
chữ, chụp thiếu trang… thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp bản sao có nội dung
sai khác so với bản gốc làm thay đổi nội dung cơ bản của HSđX thì bị coi là gian lận, HSĐX sẽ bị
loại.

2. HSĐX phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên
tục. Các phần nội dung của HSĐX phải được liệt kê theo mục lục. Đơn dự thầu, thư giảm giá,
biểu giá chào và các văn bản giải thích làm rõ HSĐX của nhà thầu phải được đại diện hợp pháp
của nhà thầu ký.

3.  Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có
chữ ký ở bên cạnh của người ký đơn dự thầu và được đóng dấu (nếu có).

C.  NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Mục 16.  Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSĐX
HSĐX phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh dấu niêm phong do

nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSĐX được quy định như sau:
- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: ______________
- Địa chỉ nộp HSĐX: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú – Đ/c: 48 Tăng Nhơn Phú,

KP3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
- Tên gói thầu: Gói thầu: Xây lắp – Công trình: Cải tạo Văn phòng Nhà máy Nhuộm
- Không được mở trước 15h30 giờ, ngày 13 tháng 05 năm 2015
- “BẢN GỐC” hoặc “BẢN SAO”.
Trường hợp sửa đổi HSĐX, ngoài các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ  "Hồ

sơ đề xuất sửa đổi "

Mục 17.  Thời hạn nộp HSĐX
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1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm
bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu: 15 giờ30, ngày 13 tháng 05 năm 2015

Mục 18.  Rút HSĐX
Khi muốn rút HSĐX đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị (riêng biệt với HSĐX) và

gửi tới bên mời thầu, đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu.

Mục 19.  Mở thầu
1. Việc mở thầu được tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu vào lúc 10h15 giờ, ngày 14

tháng 05 năm 2015, tại Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trước sự chứng kiến các
thành viên trong tổ xét thầu.

2. Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt HSĐX của từng nhà thầu có tên trong danh sách nhận
HSYC (bao gồm cả nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu) và nộp HSĐX trước thời điểm đóng thầu
theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu
không tuân theo quy định trong HSYC như nhà thầu không niêm phong hoặc làm mất niêm phong
HSĐX trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng
HSĐX theo hướng dẫn. HSĐX của nhà thầu có văn bản xin rút HSĐX đã nộp và HSĐX của nhà
thầu nộp sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

3. Việc mở HSĐX của từng nhà thầu được thực hiện theo trình tự như sau:
a)  Kiểm tra niêm phong HSĐX;
b)  Mở HSĐX;
c)  Đọc và ghi vào biên bản các thông tin chủ yếu:
 Tên nhà thầu;
 Số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX;
 Thời gian có hiệu lực của HSĐX;
 Giá dự thầu ghi trong đơn Chào giá cạnh tranh
 Giá dự thầu sau giảm giá ghi trong thư giảm giá (nếu có);
 Thời gian thực hiện hợp đồng;
 Văn bản đề nghị sửa đổi HSĐX (nếu có) theo quy định tại Mục 17 Chương này;
 Các thông tin khác có liên quan.
4.  Biên bản mở thầu được các thành viên trong tổ xét thầu ký xác nhận.

5. Sau khi mở thầu, bên mời thầu ký xác nhận vào từng trang bản gốc của tất cả HSĐX và
quản lý theo chế độ hồ sơ “mật”. Việc đánh giá HSĐX được tiến hành theo bản sao.

D.  ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Mục 20.  Nguyên tắc làm rõ HSĐX
Trong quá trình đánh giá HSĐX, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung

của HSĐX (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường). Việc làm rõ HSĐX chỉ được thực hiện giữa
bên mời thầu và nhà thầu có HSĐX cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức trao đổi
trực tiếp (bên mời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời
phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải
trả lời bằng văn bản). Việc làm rõ HSĐX không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSĐX đã nộp,
không thay đổi giá dự thầu

Mục 21.  Đánh giá sơ bộ HSĐX
1. Bên mời thầu kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSĐX.

2. HSĐX không đáp ứng một trong những điều kiện tiên quyết theo quy định hướng dẫn
thực hiện đấu thầu theo nghị định 63/CP sẽ bị loại và không được xem xét tiếp.
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3. Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo TCĐG về năng lực và kinh
nghiệm quy định tại Mục 1 Chương II.(1)

Mục 22. Đánh giá về mặt kỹ thuật
Bên mời thầu tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật các HSĐX đã vượt qua bước đánh giá sơ bộ

trên cơ sở các yêu cầu của HSYC và TCĐG nêu tại Mục 2 Chương II và đề xuất danh sách nhà thầu
đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.

Mục 23.  Đánh giá về mặt tài chính
1. Bên mời thầu tiến hành sửa lỗi (nếu có) theo nguyên tắc quy định hướng dẫn thực hiện

đất thầu theo Nghị định 63/CP. Sau khi sửa lỗi, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà
thầu. Nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận sửa lỗi nêu trên.
Nếu nhà thầu không chấp nhận việc sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại. Trường hợp
HSDT có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu cũng sẽ bị loại. Lỗi số học
được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau
khi sửa.

2. Bên mời thầu thực hiện hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) theo quy định hướng dẫn thực hiện
đấu thầu theo Nghị định 63/CP. HSDT có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự
thầu sẽ bị loại. Giá trị các sai lệch được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc
giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi hiệu chỉnh sai lệch.

3. Trên cơ sở giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, bên mời thầu đề xuất danh
sách xếp hạng nhà thầu theo nguyên tắc: nhà thầu có giá thấp nhất (giá đề nghị trúng thầu) được
xếp thứ nhất, nhà thầu có giá thấp tiếp theo được xếp hạng tiếp theo.

E. TRÚNG THẦU

Mục 24. Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu
Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
1. Có HSĐX hợp lệ;
2. Có kinh nghiệm, năng lực được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của HSYC;
3. Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của HSYC;
4. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt (không gồm dự phòng).

Mục 25. Thông báo kết quả đấu thầu
Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, bên mời thầu gửi văn bản thông

báo kết quả đấu thầu cho các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu
không trúng thầu (riêng đối với nhà thầu không trúng thầu sẽ được giải thích lý do không trúng
thầu ).

Mục 26.  Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng
Nội dung thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bao gồm các vấn đề còn tồn tại, chưa hoàn

chỉnh, đặc biệt là việc áp giá đối với những sai lệch trong HSĐX, việc áp giá đối với phần công
việc mà tiên lượng tính thiếu so với thiết kế đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm
quyền cho phép bổ sung vào gói thầu. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng cũng bao gồm cả
việc nghiên cứu các sáng kiến, giải pháp do nhà thầu đề xuất, chi tiết hoá các nội dung còn chưa
cụ thể, khối lượng thừa hoặc thiếu trong bảng tiên lượng mời thầu so với thiết kế do nhà thầu phát
hiện và đề xuất trong HSĐX...

Mục 27.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng
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Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định
để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng. Nhà thầu không
được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi
hợp đồng có hiệu lực.
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Chương II
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Mục 1. TCĐG về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

Các TCĐG về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu được sử dụng theo tiêu chí “đạt’’,
“không đạt’’. Nhà thầu phải “đạt” cả 3 nội dung nêu tại các khoản 1, 2 và 3 trong bảng dưới đây
thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực.

TCĐG kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu bao gồm các nội dung cơ bản sau:

TT Nội dung yêu cầu
Mức yêu cầu tối

thiểu để được đánh
giá là đáp ứng (đạt)

1 Kinh nghiệm
Số lượng hợp đồng xây lắp đã thực hiện có tính chất tương tự   …
(mô tả tính chất tương tự)

05

2 Năng lực kỹ thuật
2.1. Nhân sự chủ chốt 05
2.2. Thiết bị thi công chủ yếu

3 Năng lực tài chính
3.1 Doanh thu
Doanh thu trung bình hàng năm trong thời gian 03 năm gần đây
(5)

3.2 Tình hình tài chính lành mạnh:
(a) Số năm nhà thầu hoạt động không lỗ trong thời gian yêu cầu
báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 3.1 Mục này.

từ 3 năm trở lên

(b) Nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong toàn bộ thời
gian yêu cầu báo cáo
về tình hình tài chính
theo khoản 3.1
Mục này

Mức yêu cầu tối thiểu về doanh thu trung bình 3 năm gần nhất = Giá gói thầu tính theo
trung bình năm

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật
Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ có hình ảnh minh họa về các biện pháp thi công, biện

pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, sơ đồ tổ chức công trường, tiến độ thi công… Bên
mời thầu sẽ xem xét cụ thể để đánh giá mức độ đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật của nhà thầu.
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Chương III
BIỂU MẪU DỰ THẦU

Mẫu số 1

ĐƠN DỰ THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

(sau đây gọi là Bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu HSYC mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam
kết thực hiện gói thầu “Xây lắp” thuộc công trình Cải tạo Văn phòng Nhà máy Nhuộm theo đúng
yêu cầu của HSĐX với tổng số tiền là [ghi giá trị bằng số, bằng chữ] cùng với biểu giá kèm theo.
Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ ngày/tháng (ghi số ngày hoặc tháng phù hợp với tổng tiến
độ thực hiện tất cả các công việc của gói thầu nêu trong HSĐX).

Chúng tôi xác nhận rằng các bản phụ lục gửi kèm theo đây là một phần trong hồ sơ dự thầu
của chúng tôi. Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp thuận, chúng tôi xin cam kết sẽ thực
hiện ngay việc cung cấp và sẽ hoàn thành, bàn giao toàn bộ công việc đã nêu trong hợp đồng
theo đúng thời hạn.

Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực …. Ngày, từ ngày …tháng … năm 2015

Hồ sơ dự thầu này, cùng với văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu, văn bản thông báo trúng
thầu của bên mời thầu sẽ là cơ sở pháp lý ràng buộc giữa hai bên cho đến khi hợp đồng chính thức

được ký và triển khai thực hiện.
Chúng tôi hiểu rằng, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú không buộc phải giải thích lý do

không chấp thuận hồ sơ dự thầu có giá thấp nhất hoặc bất kỳ hồ sơ đề xuất nào.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (1)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1)  Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì
phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2. Trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài
liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo
bản sao các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này).
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Mẫu số 2
GIẤY ỦY QUYỀN (1)

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật
của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại [ghi địa chỉ
của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh
của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói
thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] do [ghi tên bên mời thầu] tổ chức:

[- Ký đơn dự thầu;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu
thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư
cách là đại diện hợp pháp của [ghi tên nhà thầu]. [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn
về những công việc do [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập
thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền
giữ ____ bản.

Người được ủy quyền
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu nếu
có]

Người ủy quyền
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà

thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1)  Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với
đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật
của nhà thầu chỉ áp dụng đối với cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng
đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc
các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu (nếu có) trong trường hợp được ủy quyền
có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị có cá nhân liên quan được ủy quyền.
(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia
đấu thầu.
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Mẫu số 3
KÊ KHAI CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

ĐÃ THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (1)

Thông tin về từng hợp đồng cần đảm bảo các nội dung sau đây:

Tên và số hợp đồng [điền tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

Ngày ký hợp đồng [điền ngày, tháng, năm]

Ngày hoàn thành [điền ngày, tháng, năm]
Giá hợp đồng [điền giá hợp đồng]
Trong trường hợp là thành viên
trong liên danh hoặc nhà thầu phụ,
ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà
thầu đảm nhiệm

[điền phần trăm giá
hợp đồng trong tổng

giá hợp đồng]

[điền số tiền]

Tên dự án: [điền tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

Tên chủ đầu tư: [điền tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê
khai]

Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

[điền đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]
[điền số điện thoại, số fax]
[điền địa chỉ e-mail đầy đủ, nếu có]

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại khoản 1 Mục 1 Chương II (2)

1. Loại, cấp công trình [điền thông tin phù hợp]
2. Về điều kiện  thi công [mô tả về điều kiện thi công của công trình]

3. Các đặc tính khác [điền các đặc tính khác theo Chương VII]

Ghi chú:
(1) Nhà thầu phải gửi kèm theo bản sao các văn bản, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng
tương tự được kê khai (ví dụ xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng theo các nội dung liên quan
trong bảng trên, biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình
(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.
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Mẫu số 4
KÊ KHAI CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN (1)

Thông tin về từng hợp đồng cần đảm bảo các nội dung sau đây:

Tên và số hợp đồng [điền tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

Ngày ký hợp đồng [điền ngày, tháng, năm]

Ngày hoàn thành [điền ngày, tháng, năm]
Tên dự án: [điền tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

Tên chủ đầu tư: [điền tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê
khai]

Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao
thực hiện) [điền số tiền]

Giá trị phần công việc chưa hoàn thành [điền số tiền và phần trăm]

Nhân sự đang huy động cho hợp đồng [điền số lượng nhân viên, tên các cán bộ giữ chức danh
chủ chốt thực hiện hợp đồng]

Máy móc đang huy động cho hợp đồng [điền số lượng máy móc đang huy động để
thực hiện hợp đồng]

Ghi chú:
(1) Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng đó
(ví dụ xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng theo các nội dung liên quan trong bảng trên). Nếu
nhà thầu được lựa chọn trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình bên mời thầu
bản sao được công chứng, chứng thực của các văn bản, tài liệu này.

Mẫu số 5
DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

ĐIỀU HÀNH THI CÔNG TẠI CÔNG TRƯỜNG (1)

STT Họ và tên Chức danh dự kiến
cho gói thầu

Kinh nghiệm và năng lực
về kỹ thuật và quản lý tương ứng

1
2
3
…

Ghi chú:
(1) Gửi kèm theo bản chụp văn bằng, chứng chỉ liên quan của từng cán bộ. Nếu nhà thầu được
lựa chọn trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình bên mời thầu bản sao được
công chứng, chứng thực của các văn bằng, chứng chỉ này.
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Mẫu số 6

BẢNG KÊ  KHAI MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
DÙNG CHO GÓI THẦU

Loại thiết
bị thi công

Số lượng Công
suất

Tính
năng

Nước
sản
xuất

Năm
sản
xuất

Sở hữu
của nhà
thầu hay
đi thuê(1)

Chất
lượng

thực hiện
hiện nay

Ghi chú:
(1) Trường hợp thuộc sở hữu của nhà thầu thì cần có giấy tờ chứng minh. Trường hợp thuê máy
móc thiết bị thi công thì cần có giấy tờ xác nhận (ví dụ: bản chụp hợp đồng hoặc bản cam kết cho
thuê ...). Nếu nhà thầu được lựa chọn trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình
bên mời thầu bản sao được công chứng, chứng thực của các văn bản, tài liệu này.
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Mẫu số 7

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ________________________ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong _____ năm tài chính gần đây [ghi số năm theo quy định
tại khoản 3 Mục 1 Chương II].

Đơn vị tính: ____

TT Năm ____ Năm ____ Năm ____

1 Tổng tài sản

2 Tổng nợ phải trả

3 Tài sản ngắn hạn

4 Nợ ngắn hạn

5 Doanh thu

6 Lợi nhuận trước thuế

7 Lợi nhuận sau thuế

8 Các nội dung khác  (nếu có
yêu cầu)

B. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai (Nhà thầu chỉ cần
nộp bản chụp của một trong các tài liệu này. Nếu nhà thầu được lựa chọn trúng thầu, trước khi ký
kết hợp đồng, nhà thầu phải trình bên mời thầu bản sao được công chứng, chứng thực của các
văn bản, tài liệu này.

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định
của pháp luật trong _____ năm tài chính gần đây [ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1
Chương II];

2. Tờ khai tự quyết toán thuế hàng năm theo quy định của pháp luật về thuế (có xác nhận của cơ
quan thuế là nhà thầu đã nộp Tờ khai) trong _____ năm tài chính gần đây [ghi số năm theo quy
định tại khoản 3 Mục 1 Chương II];

3. Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu (nếu có) trong _____ năm tài chính gần đây
[ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II].

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 8
PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ (1)

STT

TÊN
NHÀ THẦU

PHỤ
(NẾU CÓ)(2)

PHẠM VI
CÔNG
VIỆC

KHỐI
LƯỢNG

CÔNG VIỆC

GIÁ TRỊ
ƯỚC TÍNH

HỢP ĐỒNG /
VĂN BẢN THỎA

THUẬN VỚI
NHÀ THẦU

CHÍNH
(NẾU CÓ)

1
2
…

Ghi chú:
(1) Trường hợp không sử dụng nhà thầu phụ thì không kê khai vào Mẫu này.

(2) Trường hợp nhà thầu dự kiến được tên nhà thầu phụ thì kê khai vào cột này. Trường
hợp chưa dự kiến được thì để trống nhưng nhà thầu phải kê khai phạm vi công việc, khối lượng
công việc và giá trị ước tính dành cho nhà thầu phụ.

Mẫu số 9A

BIỂU TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

STT HẠNG MỤC, NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH TIỀN
A Phần móng
B Phần nền

…
K Phần mái

Cộng
TỔNG CỘNG

Tổng cộng (bằng chữ): ................................................................
Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 9B
BIỂU CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU

(lập cho từng hạng mục hoặc từng phần việc)

STT
NỘI DUNG

CÔNG VIỆC
ĐƠN VỊ

TÍNH

KHỐI
LƯỢNG

MỜI THẦU

ĐƠN GIÁ
DỰ THẦU THÀNH TIỀN

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

…
Tổng cộng

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:
+ Cột [2] về Nội dung công việc: ghi theo các nội dung công việc như bảng tiên lượng

mời thầu
+ Cột [4] về Khối lượng: ghi theo đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng mời

thầu. Những công việc hoặc khối lượng mà nhà thầu lường trước sẽ phải làm nhưng không có
trong Bảng tiên lượng mời thầu hoặc khác với Bảng tiên lượng mời thầu (tăng hoặc giảm khối
lượng) thì nhà thầu lập riêng thành 1 bảng, không điền chung vào biểu này.
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Mẫu số 9C
BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU

Hạng mục công việc:_______________
Đơn vị tính : ...

TT MÃ
HIỆU NỘI DUNG ĐƠN

VỊ
KHỐI

LƯỢNG GIÁ THÀNH
TIỀN

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]=[5]x[6]
A CHI PHÍ TRỰC TIẾP

I Vật liệu
1 VL.001 Cát mịn m3
2 VL.002 Gạch chỉ viên

… … …

Cộng vật liệu
II Nhân công
1 NC.001 Nhân công 3/7 công
2 NC.002 Nhân công 3,5/7 công
… … …

Cộng nhân công
III Máy
1 M.001 Máy trộn vữa 80 lít ca
2 M.002 Vận thăng 0,8T ca
… … …

Cộng máy
IV Chi phí trực tiếp khác

Cộng chi phí trực tiếp
B CHI PHÍ CHUNG

C
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH
TRƯỚC
Cộng chi phí XD trước thuế

D THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Cộng chi phí XD sau thuế

E
CHI PHÍ XD NHÀ TẠM TẠI HIỆN
TRƯỜNG
CỘNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU

Mẫu số 9D
BẢNG TÍNH GIÁ VẬT LIỆU TRONG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU

STT Loại
vật liệu

Đơn vị
tính

Đơn giá gốc
của vật liệu

Chi phí đến công
trường

Đơn giá tính trong giá
dự thầu

1
2
…
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Mẫu số 10

BẢO LÃNH DỰ THẦU (1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ____________________ [ghi tên bên mời thầu]
(sau đây gọi là bên mời thầu)

Căn cứ vào việc [ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là “nhà thầu”, sẽ tham dự
đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án].

Chúng tôi [ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] có trụ sở đăng ký tại [ghi địa chỉ của
ngân hàng, tổ chức tài chính], xin cam kết với bên mời thầu bảo lãnh cho nhà thầu tham dự đấu
thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu
có văn bản thông báo nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong HSMT.

Bảo lãnh này có hiệu lực trong _______(2) ngày kể từ thời điểm _______(3). Bất cứ yêu cầu
nào của bên mời thầu liên quan đến bảo lãnh này thì [ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] phải
nhận được trước khi kết thúc thời hạn nói trên.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của ngân hàng
hoặc tổ chức tài chính.
(2) Ghi theo quy định tại khoản 1 Mục 13 Chương I.
(3) Ghi theo quy định tại khoản 1 Mục 17 Chương I.
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Phần thứ hai
YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương IV

GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU

Gói thầu: Xây lắp
Công trình: Cải tạo Văn phòng Nhà máy Nhuộm
Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, Tp. HCM.

Nội dung công việc chủ yếu của gói thầu: Nâng tầng Văn phòng Nhà máy Nhuộm

Chương V

BẢNG TIÊN LƯỢNG

(Xem bảng tiên lượng đính kèm)

STT Hạng mục, nội dung
công việc

Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú

1

2

…

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể
thông báo cho bên mời thầu để sửa đổi HSYC và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai
khác này để chủ đầu tư xem xét khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Nhà thầu không được tính
toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

Chương VI

YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ

Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công cụ thể, đảm bảo thời gian thi công nhiều nhất là 45
ngày. Lưu ý nhà thầu phải dự trù các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và biện pháp thi công.
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Chương VII

BẢNG YÊU CẦU VỀ QUY CÁCH CHỦNG LOẠI NGUỒN NGỐC VẬT TƯ SỬ DỤNG

STT Tên vật liệu Quy cách – tiêu chuẩn
áp dụng Xuất xứ

1 Cát các loại TCVN 1770-1986 Địa phương

2 Đá 1x2 Xay máy TCVN 1771 -1987 Các nguồn cung cấp tại địa phương

3 Đá dăm 4x6 Xay máy TCVN 1771 -1987 Các nguồn cung cấp tại địa phương

4 Đá 0x4 Xay máy TCVN 1771 -1987 Các nguồn cung cấp tại địa phương

5 Gạch thẻ 4x8x19 TCVN 248-1986, 246-1986,
247-1986

Tuynen

6 Gạch rỗng 6 lỗ 8x8x19 TCVN 248-1986, 246-1986,
247-1986

Tuynen

7 Xi măng TCVN 6260 -1997 Hà Tiên, Holcim hoặc tương đương

10 Thép tròn TCVN 1651-1986
Pomina, Việt Nhật  hoặc tương
đương

11
Thép góc, thép hình dung
cho khung nhà tiền chế Theo HS thiết kế Liên doanh hoặc tương đương

12 Tôn  các loại Theo HS thiết kế Hoa Sen, Phương Nam, Vina Steel
hoặc tương đương

13 Sơn dầu Theo HS thiết kế Expo, ICI  hoặc tương đương

20
Ống nhựa, co, măng song
uPVC các loại

Theo HS thiết kế , đạt tiêu
chuẩn ngành nước

Bình Minh, Đạt Hòa hoặc tương
đương

21 Tấm Cemboad Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Thái lan


